ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ ĐẢNG

Câu 1.   Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930) là tất yếu của lịch sử, là sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc?

1. Bối cảnh lịch sử thế giới và trong nước:

- Thế giới (trang 9, 10).

     - Trong nước (trang 10, 11, 12, 13, 14, 15).

     - Sự thất bại của các phong trào yêu nước:

         + Nguyên nhân thất bại: không xác định được kẻ thù / thiếu một đường lối chính trị đúng đắn (nhận thức và giải quyết đúng đắn mâu thuẫn cơ bản của dân tộc VN lúc đó) / thiếu 1 tổ chức có khả năng lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi (1 đảng chính trị) / thiếu lực lượng CM (không tập hợp được rộng rãi các giai cấp, tầng lớp trong XHVN lúc đó).

         + Ý nghĩa:

2. Vai trò, công lao của NAQ (1924-1930):

- NAQ chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức 

     + năm 1924, NAQ tới Quảng Châu, TQ. Tháng 2/1925, NAQ lựa chọn một số thanh niên tích cực trong tổ chức tâm tâm xã, lập ra nhóm Công sản đoàn (lê hồng phong, lê hồng sơn, hồ tùng mậu, lưu quốc long, trương văn lĩnh, lê quảng đạt, lâm đức thụ). Tháng 6/1925, thành lập hội VN cách mạng thanh niên tại Quảng Châu, nòng cốt là cộng sản đoàn với mục đích: để làm cách mệnh dân tộc (đập tan bọn P. Và giành độc lập cho xứ sở) rồi sau đó làm CMTG (lật đổ CNĐQ và thực hiện CNCS). Thành phần lúc đầu gồm 90% là trí thức tiểu tư sản, chỉ có 10% là công nông, về sau trí thức chiếm 40%.


NAQ đã mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận CN Mác Lê cho những người trong tổ chức Hội VN cách mạng thanh niên. Từ 1925-1927, hội đã tổ chức được trên 10 lớp, hơn 200 cán bộ đã được huấn luyện, đào tạo trở về nước xây dựng và phát triển phong trào.


Tháng 7/1925, NAQ đã cùng các nhà lãnh đạo CM Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn độ, Thái Lan...thành lập hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông. Năm 1927, NAQ cho ra đời tác phẩm Đường cách mệnh với quan điểm cơ bản:

CMGPDT trong thời đại mới phải đi theo con đường CMVS.


CMGPDT ở các nước thuộc địa có quan hệ mật thiết với CMVS ở chính quốc


CM thuộc địa trước hết là một cuộc “dân tộc CM”, đánh đuổi ĐQ xâm lược, giành lại độc lập, tự do.

 CM muốn thành công phải có lực lượng của toàn dân tham gia, vì CM là việc chung của dân chúng lấy công nông làm gốc

Phải đoàn kết và liên minh với các lực lượng CM quốc tế


CM là sự nghiệp của quần chúng, phải đoàn kết dân tộc, phải tổ chức quần chúng, lãnh đạo và tổ chức đấu tranh bằng hình thức và khẩu hiệu thích hợp.


Sự cần thiết phải có đảng CM để lãnh đạo quá trình đấu tranh CM. Đảng có vững CM mới thành công.


+ phong trào “vô sản hóa” (trang 28, 29)


+ sự xuất hiện của 3 tổ chức cộng sản (trang30, 31)

+ vai trò chủ trì của NAQ hợp nhất 3 tổ chức cộng sản, cương lĩnh chính trị đầu tiên (trang 33, 34, 35, 36/SGK và trang 21, 22/hỏi đáp).
3. Liên hệ thực tiễn CMVN ngày nay:
Trải qua hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài. Nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ....” .

Tình hình trên đây có nguyên nhân: Thứ nhất là khách quan: (1) Thực hiện đổi mới kinh tế phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, chưa lường hết được những tác động của mặt trái cơ chế thị trường. (2) Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm giữ khối lượng tài sản, nguồn vốn lớn của tập thể, của Nhà nước, đó là môi trường để chủ nghĩa cá nhân vụ lợi, thực dụng phát triển. (3) Các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình", tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Thứ hai là chủ quan: (1)Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân.  (2) Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vừa bị buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát. (3) Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn hình thức, chưa đủ sức động viên và thường xuyên nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên. (4) Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, coi đó là những nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, đồng thời tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba vấn đề cấp bách sau đây:

Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, các quy định đã có về xây dựng Đảng, cần tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp sau đây: 1. Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; 2. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; 3. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; 4 – Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Câu 2 : Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939-1945 và Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám - 1945?
1. Hoàn cảnh lịch sử trong nước và TG (trong tập phần IV, bài 2).
2. Vai trò tổ chức, lãnh đạo của Đảng trong cao trào GPDT mà đỉnh cao là CMT8.

+ Quá trình chuẩn bị của Đảng:
· đường lối CM (HNTW 6, 7, 8): nội dung HN lần 6, 7, 8 (trang 34, 35, 36/hỏi đáp)
· lực lượng CM (trang 42, 43, 44/hỏi đáp). (chính trị, vũ trang, căn cứ địa CM, dự đoán thời cơ)
Chuẩn bị thời cơ cách mạng và nghệ thuật chớp thời cơ

Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ những năm đầu thập niên 1920 đã sớm đưa ra những quan điểm về thời cơ cách mạng ở Đông Dương đang đến gần. Người viết: “Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ đến. Bộ phận ưu tú phải thúc đẩy cho thời cơ đến mau”.


Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra và lan rộng, rồi năm 1940 phát xít Đức tấn công Pháp. Ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật – Pháp tranh nhau miếng mồi Đông Dương. Tháng 5/1941, trong Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám tại Pắc Pó (Cao Bằng) đã dự báo một cách chính xác về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và hệ lụy của nó. Đảng ta, với sự phân tích chính xác, khoa học mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, đã dự báo cuộc đảo chính của Nhật ở Đông Dương và vạch ra những kế hoạch, hành động khi tình hình thay đổi. Trong bài báo đầu tiên dự báo về cuộc đảo chính của Nhật ở Đông Dương “Bóc trần mưu gian của đế quốc Nhật! Thống nhất hành động đánh đổ thù chung!” của Tổng Bí thư Trường Chinh, đăng trên Báo Cờ Giải phóng, số 3 ngày 15/02/1944, sau khi phân tích mâu thuẩn ngày càng tăng trong hàng ngũ kẻ thù, tác giả đã đi tới một nhận định sẽ xảy ra xung đột giữa Pháp và Nhật. Từ đó, trong suốt năm 1944 và những tháng đầu năm 1945, trên những tờ báo, trong những văn kiện chính thức của Đảng ta, vấn đề “cuộc đảo chính của phát xít Nhật” luôn luôn được nhắc tới nhằm hướng công tác chuẩn bị của Đảng và phong trài cách mạng của quần chúng chủ động đón nhận nó. Vì thế, khi cuộc đảo chính của Nhật nổ ra vào đêm 09/3/1945, Đảng ta đã chủ động vạch ra những nhiệm vụ chiến lược sát, đúng để đưa cách mạng tiếp tục tiến lên. Ngay trong đêm Nhật – Pháp bắn nhau, từ chập tối, Hội nghị Thường vụ mở rộng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Trường Chinh, đã khai mạc và ra ngay Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” vào ngày 12/3/1945.


Sau khi Hồng quân Liên Xô tiêu diệt hơn một triệu quân Quan Đông của Nhật vào Đông Bắc Trung Quốc, ngày 11/8 Chính phủ Nhật gửi thông điệp cho các cường quốc trong phe Đồng minh chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Trưa ngày 15/8/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng các lực lượng Đồng minh trên sóng phát thanh của Nhật Bản. Được tin Nhật đầu hàng, thời cơ có một không hai đến với dân tộc chúng ta đã xuất hiện, Bác Hồ đã chỉ thị: “Lúc này, thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phảo đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập!”.


Ngày 13/8, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào quyết định tổng khởi nghĩa; ngày 16/8. Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào tán thành chủ trương khởi nghĩa của Đảng.


Cả dân tộc nhất tề đứng lên khởi nghĩa, chỉ trong chưa đầy nửa tháng các địa phương trong cả nước đã giành thắng lợi.

+ Cao trào kháng Nhật cứu nước (trang 60, 61, 62/SGK).

+ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (câu 15/hỏi đáp).
3. Liên hệ thực tiễn: thời cơ vận hội của CMVN hiện nay 
Trên thế giới: Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường. 
Cục diện thế giới đa cực ngày càng rõ hơn, xu thế dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế tiếp tục phát triển nhưng các nước lớn vẫn sẽ chi phối các quan hệ quốc tế.

Toàn cầu hóa và cách mạng khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức. 

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á vẫn sẽ là khu vực phát triển năng động xuất hiện các hình thức tập hợp lực lượng và đan xen lợi ích mới. ASEAN tiếp tục đẩy mạnh liên kết khu vực, xây dựng cộng đồng, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong khu vực.

Ở trong nước: 
Những thành tựu, kinh nghiệm của 25 năm đổi mới (1986 - 2011) đã tạo ra cho đất nước lực và thế, sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước. Năm năm tới là giai đoạn kinh tế nước ta sẽ phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng sau thời kỳ suy giảm; sẽ thực hiện nhiều hơn các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 
 Câu 3: Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách để bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám như thế nào (9/1945-12/1946)?

1. Khó khăn, thử thách, tình thế hiểm nghèo của CMVN sau CMT8 (trang 67, 68, 69/SGK)
2. Phân tích, làm rõ những chủ trương, biện pháp của Đảng và HCM để bảo vệ chính quyền CM, thành quả CM và xây dựng đất nước phát triển (trang 69, 70, 71, 72, 73, 74/SGK).

3. Liên hệ thực tiễn (khó khăn, thử thách, thách thức của CMVN  - từ trang 104 đến 106 của Văn kiện)   
Nước ta đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, không thể coi thường thách thức nào. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình", gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" có những diễn biến phức tạp.
Câu 4: Đường lối kháng chiến chống P. và sự lãnh đạo của Đảng ta nhằm đánh bại thực dân P. xâm lược và can thiệp Mỹ (1946 - 1954)
1. Khái quát âm mưu của P. và có những hành động gì? So sánh lực lượng giữa ta và P. (trang 75, 76/SGK).
So sánh lực lượng:
Nước ta vốn là nước thuộc địa, nửa phong kiến mới được giải phóng, đất không rộng, người không đông, nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lại bị chiến tranh thế giới thứ 2 tàn phá, chủ nghĩa đế quốc bao vây tứ phía, quân đội còn non trẻ, vũ khí thô sơ, cũ kỹ, lại chưa được sự công nhận của các nước khác. Còn Pháp là một nước đế quốc có nền kinh tế công nghiệp phát triển, có quân đội chính quy, vũ khí trang bị hiện đại, quân số đông (đóng sẵn trên nước ta là 100.000 quân), có kinh nghiệm xâm lược thuộc địa, lại được đế quốc Mỹ và Anh chống lưng

2. Đường lối kháng chiến chống P. (câu 20/hỏi đáp)

+ Cơ sở hình thành đường lối 

+ Nội dung đường lối
3. Quá trình Đảng lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, bổ sung phát triển đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi (trang 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83, 85, 86/SGK)
4. Liên hệ thực tiễn về đường lối CM XHCN ngày nay ( kiểm tra trong văn kiện XI).
Câu 5: quá trình hình thành, phát triển, hoàn chỉnh đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta nhằm đánh bại các chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ và tay sai ở miền nam (1954 - 1975)
1. Khái quát âm mưu, thủ đoạn, hành động của Mỹ và tay sai và tình hình đặc điểm của CM miền Nam  (trang 91, 92/SGK)
2. Nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước (trang 93-103)
3. Liên hệ thực tiễn CMVN về đường lối bảo vệ chủ quyền của đất nước (trang 129, 130, 131,132 của Văn kiện).
Câu 6. Quá trình Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và vai trò của miền Bắc xã hội chủ nghĩa đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)?

* Những thuận lợi và khó khăn của miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đất nước tạm chia làm hai miền với hai chiến lược khác nhau: Miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Nam tiếp tục cách mạng dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, điểm xuất phát của miền Bắc rất thấp. Trình độ dân trí thấp, tình hình xã hội phức tạp. Miền Bắc đi lên Chủ nghĩa xã hội trong điều kiện quốc tế thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn phức tạp. Việt Nam nhận được sự giúp đỡ từ Liên Xô, Trung Quốc. Tuy nhiên, bản thân các nước lúc đó đang trong quá trình tìm tòi, khảo nghiệm mô hình, giải pháp, cách thức đi lên chủ nghĩa xã hội cho phù hợp, nhiều vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội chưa sáng tỏ. Miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực của vấp váp, sai lầm của các nước.  

* Quá trình Đảng lãnh đạo thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1954-1975).

 Đảng lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ còn lại của cách mạng dân tộc dân chủ, khôi phục kinh tế (1954-1975). (trang 109 đến 119/ SGK).
Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc được Đại hội III  của Đảng đề ra với nội dung (trang 120, 121 sách giáo khoa)
Vai trò của miền Bắc xã hội chủ nghĩa đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) xem từ trang 137 đến 141 (sách giáo khoa - phần thành tựu).
* Thực tiễn cách mạng Việt Nam ngày nay cùng một lúc Đảng ta lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (Cương lĩnh 1991) được bổ sung và phát triển năm 2011 ở Đại hội XI của Đảng thông qua xác định: “Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau.”

Quan điểm kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội chính là thể hiện sự nhận thức quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc trong thời kỳ lịch sử mới; quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa theo lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, quy luật đó được thể hiện ở hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và còn tồn tại các nước có chế độ chính trị - xã hội khác nhau, còn có sự phân cực, chênh lệch giữa các nước phát triển và đang phát triển thì hai mặt hợp tác và đấu tranh là hai mặt luôn tồn tại song song. Những điều đó đặt ra nhiều vấn đề mà mỗi quốc gia, dân tộc phải đặc biệt quan tâm vấn đề quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong hoạch định chiến lược phát triển của mình.

Đối với nước ta các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ hòng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với Việt Nam là sự tiếp tục âm mưu chiến lược cơ bản của chúng hòng tiêu diệt chủ nghĩa xã hội.

Bảo vệ Tổ quốc không chỉ là bảo vệ lãnh thổ, biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển mà còn là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; bảo vệ kinh tế, văn hóa dân tộc, sự nghiệp đổi mới, lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ an ninh chính trị mà còn là an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh tư tưởng, an ninh xã hội.

Vì thế, điều quyết định cho sự bền vững của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo đảm cho đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa phải kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi lẽ, sự ổn định và phát triển mọi mặt của đời sống xã hội sẽ bảo đảm cho sự phát triển bền vững của mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đồng thời là nền tảng của quốc phòng - an ninh. Trong thời kỳ mới, cần nhận thức một cách toàn diện và thấu đáo về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Mục tiêu của sự kết hợp ấy là khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tổng hợp của quốc gia và chế độ nhằm bảo đảm cho kinh tế - xã hội phát triển ổn định, nhanh và bền vững; xây dựng quốc phòng, an ninh vững chắc; lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của Tổ quốc. Sự kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ chiến lược không chỉ trong nhận thức mà cả trong hành động, trong mỗi nhiệm vụ, lĩnh vực, khu vực và địa bàn chiến lược nhất định mà xác định trong mọi chủ thể, ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 7. Quá trình tìm tòi, khảo nghiệm, khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện đất nước và sự bổ sung, phát triển đường lối đó của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới (từ năm 1986 đến nay) là đáp ứng đòi hỏi tất yếu khách quan của xã hội Việt Nam, phù hợp với quy luật vận động, phát triển của thời đại?

Đặc điểm, tình hình thế giới và trong nước ở thập niên 80. (Trang 143, 144 SGK)
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa diễn ra sâu sắc, buộc Đảng ta phải đổi mới để hội nhập.(Mục 3 từ trang 156 đến trang 161/SGK).
Nội dung đường lối đổi mới từ trang 168 đến trang 173 sách giáo khoa.
Những thắng lợi, thành tựu nổi bật của sự nghiệp đổi mới trong 26 năm qua (từ trang 189 đến trang 201/SGK).
CÂU 8: Vì sao dân tộc VN, nhân dân VN gọi ĐCSVN là Đảng ta, nhận thức của Đ/c ?
Trả lời: 

ĐCSVN là Đảng của nhân dân và của cả dân tộc Việt Nam. Đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, sự ra đời của Đảng Cộng sản trước hết là để đáp ứng đòi hỏi sự nghiệp giải phóng giai cấp, để giải quyết mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh "cách mạng trước hết cần có Đảng" là để đáp ứng đòi hỏi giải phóng cả dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của ĐCSVN (1930) không chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân hay những người cộng sản mà trước hết là để cứu lấy con Lạc, cháu Hồng, con Rồng, cháu Tiên, con dân nước Việt. Đây là một quan điểm mới mẻ, sáng tạo của Hồ Chí Minh về tính tất yếu phải có Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa. 
Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng, Đảng Cộng sản là Đảng của giai cấp công nhân nhưng lợi ích của những người Cộng sản không chỉ gắn bó chặt chẽ với giai cấp công nhân mà còn không thể tách rời lợi ích của dân tộc. Chủ nghĩa Mác-Lênin cũng đòi hỏi giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp trong dân tộc, phải tự mình trở thành dân tộc. Từ các quan điểm trên đây của chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng vào thực tiễn Việt Nam, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã bổ sung, phát triển sáng tạo những quan điểm mới về mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.
Điều Lệ Đảng đã ghi rõ: '' Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”.
Trong quá trình phát triển, dù gọi tên thế nào (Đảng cộng sản hay Đảng lao động) thì Đảng ta luôn mang bản chất giai cấp công nhân, thể hiện ở chỗ: mục tiêu lý tưởng của Đảng là “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi đến xã hội cộng sản”; nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng là tập trung dân chủ; Đảng liên hệ mật thiết với quần chúng; lấy phê bình và tự phê bình làm quy luật phát triển.”.

Thực tiễn quá trình ra đời và hoạt động của Đảng ta trong 83 năm qua đã chứng minh rằng: Vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã không chỉ sáng lập ĐCSVN, mà Người còn xây dựng thành công một ĐCSVN mang bản chất giai cấp công nhân, nhưng cũng đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. Nhân tố quyết định bản chất của giai cấp công nhân của Đảng không chỉ là thành phần xuất thân của đảng viên, mà chính là nền tảng tư tưởng của Đảng – đó là chủ nghĩa Mác-Lênin, là mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, là đ​ường lối của Đảng thực sự vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người; đó không chỉ là việc tuân thủ những nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng kiểu mới, mà còn là thực tiễn đấu tranh cách mạng đầy vinh quang và gian khó của Đảng, nên trong Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ II (2/1951), Người nêu rõ: “Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”.
ĐCSVN ra đời là một tất yếu lịch sử, phản ánh điều kiện khách quan và chủ quan đã chín muồi trong dòng vận động lịch sử của dân tộc cũng như trào lưu chung của cách mạng thế giới. Sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội là tất yếu khách quan. Không phải ngẫu nhiên mà lịch sử trao cho Đảng sứ mệnh thiêng liêng đó. Trước năm 1930, ở Việt Nam có nhiều Đảng và phong trào yêu nước ra đời và đã từng thử nghiệm là vai trò của quần chúng. Các tổ chức này và lãnh tụ của họ không thiếu gì đức tính dũng cảm, hy sinh quên mình, nhưng do có hạn chế về thế giới quan và hệ tư tưởng cho nên rút cuộc bị thất bại và tan rã. Từ năm 1930 trở đi, trên vũ đài chính trị nước ta cũng xuất hiện một số đảng phái khác như Việt quốc, Việt cách, Đại Việt... Song những đảng này đã phản bội lại lợi ích dân tộc, cam tâm làm tay sai cho đế quốc thống trị nước ta. Như vậy, khác với tình hình nhiều nước trên thế giới, ở nước ta ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản đã là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng. Đó hoàn toàn không phải là sự áp đặt ý muốn chủ quan của Đảng mà là sự giao phó của lịch sử thông qua quá trình sàng lọc hết sức nghiêm khắc.
Đảng sinh ra trong lòng cuộc đấu tranh yêu nước, giải phóng dân tộc. Đảng lãnh đạo nhân dân và dân tộc được nhân dân và dân tộc đùm bọc, nuôi dưỡng, chở che. Đảng đã huy động được sức mạnh của lực lượng toàn dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập tự do, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. ĐCSVN đã tập hợp được các tổ chức yêu nước và đông đảo quần chúng nhân dân thành một khối và phát triển lực lượng cách mạng rộng khắp trên tất cả địa bàn rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị; trong tất cả mọi giai cấp, tầng lớp xã hội kể cả các giai cấp bóc lột, tầng lớp trên có tinh thần yêu nước, các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, các tôn giáo, các cá nhân yêu nước, tiến bộ. Không có lực lượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc như thế, CMVN không thể đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng – Giai cấp công nhân – Nhân dân lao động và cả dân tộc đã thực sự kết thành một khối vững chắc. Khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là bền vững, không gì phá vỡ nổi.
Sự nghiệp lãnh đạo CMVN là vì nhân dân VN, dân tộc VN. ĐCSVN do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện – một Đảng cách mạng thực sự vì nước, vì dân, ngoài lợi ích đó Đảng không có lợi ích nào khác. Giành độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân là mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì vậy, vượt lên mọi thách thức, trong phong ba bão táp, Đảng ta vẫn kiên định vững vàng không xa rời mục tiêu lý tưởng, không run sợ trước kẻ thù, không nhụt chí trước những khó khăn chồng chất, không hạ thấp vị trí tiên phong chiến đấu và trách nhiệm của người lãnh đạo, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

ĐCSVN luôn nắm bắt được nguyện vọng của nhân dân ta, dân tộc ta và thể hiện nó trong đường lối, tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong các giai đoạn lịch sử tương ứng. Trước Cách mạng Tháng Tám, trong kháng chiến chống đế quốc Pháp xâm lược cũng như trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc là được sống trong một đất nước độc lập. Nắm bắt và thấu hiểu được khát vọng đó, Đảng ta đã đưa ra được đường lối đúng đắn, cho phép huy động được sức mạnh của toàn dân tộc nhằm hiện thực hóa khát vọng đó. Đây là một cội nguồn quan trọng nhất, có tính quyết định của mọi thắng lợi mà nhân dân ta, dân tộc ta đạt được trong các thời kỳ đó. Giờ đây, khi nhân dân đã được sống trong một đất nước độc lập, nguyện vọng cháy bỏng là được có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc trong một thiết chế thực sự do nhân dân là chủ và làm chủ. Việc hiện thực hóa khát vọng đó đòi hỏi dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội phải trở thành điểm cốt lõi trong đường lối của Đảng ở thời kỳ mới. Sự phù hợp giữa đường lối của Đảng với những nguyện vọng đó của nhân dân là tiêu chí nói lên tính đúng đắn về đường lối chính trị của Đảng trong giai đoạn xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay. Việc hiện thực hóa đường lối đó sẽ mang lại một xã hội thực sự dân chủ, văn minh, nhân dân được sống trong ấm no, tự do, hạnh phúc.
CÂU 9: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của CMVN?

Đường lối cách mạng đúng đắn và sáng tạo của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Hồ Chí Minh nhận thức rõ: GPDT phải đi đôi với GPGC, GPXH, xóa bỏ chế độ người bốc lột người, đưa cách mạng tiến lên con đường CNXH. Người khẳng định: muốn cứu nước và GPDT không còn con đường nào khác con đường CMVS và “chỉ có giải phóng được giai cấp thì mới giải phóng được dân tộc, cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của CNCS và của CMTG”. Độc lập dân tộc phải gắn với CNXH. 

Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên, ĐCSVN vạch rõ: CMVN phải trải qua hai giai đoạn trước hết là cách mạng tư sản dân quyền (CMTS kiểu mới và đến năm 1951 được gọi là CMDTDCND), sau đó chuyển lên cách mạng CNXH, không qua giai đoạn phát triển TBCN, tiến tới mục đích cuối cùng là xây dựng CNCS ở VN. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 10/1930) tiếp tục khẳng định và bổ sung một số vấn đề cốt lõi về chiến lược cách mạng, con đường cách mạng của Việt Nam mà Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt đã nêu ra. Kết hợp và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, Đảng đã lãnh đạo CMVN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

Sau Cách mạng Tháng 8 thành công, một số vấn đề về sách lược, chiến lược đặt ra cũng đòi hỏi phải xác định. Để phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, Cương lĩnh chính trị của Đảng Lao động Việt Nam (02/1951) xác định đối tượng của cách mạng Việt Nam lúc này là CNĐQ xâm lược (TD Pháp và can thiệp Mỹ) và phong kiến phản động là tay sai cho đế quốc là đối tượng thứ 2 của CMVN. Cương lĩnh vạch ra 3 nhiệm vụ: đánh đuổi ĐQ giành độc lập dân tộc; xóa bỏ di tích phong kiến, làm cho người cày có ruộng; phát triển chế độ DCND, gây cơ sở cho CNXH; song nhiệm vụ chính là hoàn thành giải phóng dân tộc, tập trung mọi lực lượng CM vào kháng chiến để quyết thắng giặc xâm lược. Động lực của cuộc kháng chiến – CMDTDCND: GCCN, GCND, tiểu TS thành thị, tiểu TS trí thức, TS DT và những thân sĩ (địa chủ) yêu nước tiến bộ. Lần đầu tiên khái niệm CMDTDCND được Đảng khái quát và đưa vào văn kiện. Thuật ngữ này không chỉ chỉ rõ tính chất của cuộc CM mà còn bổ sung, hoàn chỉnh đường lối CMGPDT của Đảng. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ (1945 – 1954) của nhân dân VN là do có sự lãnh đạo của Đảng, một Đảng Mác – Lênin chân chính, có đường lối kháng chiến đúng đắn, có tổ chức chặt chẽ và kỷ luật nghiêm minh, gắn bó máu thịt với quận chúng CM.

Sau tháng 7/1954, đất nước tạm thời chia làm hai miền với hai chế độ chính trị và xã hội đối lập. Sự kết hợp ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH lúc này được thực hiện một cách độc đáo chưa có tiền lệ lịch sử. Thành công rực rỡ của Đảng ta thời kỳ này là đã nhận thức sâu sắc và thực hiện sáng tạo, thành công sự kết hợp chặt chẽ giữa hai cuộc CM ở hai miền đất nước, hướng tới thực hiện mục tiêu chung của CM cả nước. Tiếp tục thực hiện Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Đảng ta quyết định: tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: miền Bắc tiến hành CM XHCN, miền Nam tiếp tục CM DCND. Hai chiến lược với nhiệm vụ cụ thể khác nhau được tiến hành cùng một thời gian dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, có tác dụng hỗ trợ nhau cùng phát triển, miền Bắc vừa xây dựng và bảo vệ CNXH, vừa làm hậu thuẫn và chi việc cho CM miền Nam, miền Nam vừa trực tiếp đấu tranh để giải phóng vừa bảo vệ miền Bắc. cả hai cuộc cách mạng cùng góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của cả nước là hoàn thành độc lập, thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, kết thúc cuộc CM DTDCND trên cả nước, thống nhất Tổ quốc. 
Miền Nam được giải phóng, nước nhà thống nhất, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng CNXH. Sau chiến tranh, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn. Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tháng 6/1991, Đại hội VII của Đảng thảo luận và thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (gọi tắt là Cương lĩnh năm 1991). Ra đời trong bối cảnh mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, nhiều Đảng cộng sản bế tắc, mất phương hướng, các thế lực thù địch tấn công quyết liệt; ở trong nước, kinh tế xã hội khủng hoảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động niềm tin, Cương lĩnh đã tổng kết quá trình cách mạng Việt Nam, rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ ra những phương hướng và giải pháp đổi mới toàn diện, đưa đất nước ta tiếp tục từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam. Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là con đường mới mẻ, chưa có tiền lệ, chúng ta phải vừa đi vừa dò đường, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm; không ít vấn đề mới nảy sinh cần được nghiên cứu, tổng kết, làm sáng tỏ. Bối cảnh quốc tế và thực tiễn cách mạng nước ta đòi hỏi Đảng ta phải giữ vững định hướng, đồng thời bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 cho phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Với tinh thần đó, Đại hội X của Đảng (tháng 4/2006) đã quyết định phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 cho phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới (bổ sung phát triển năm 2011).
Thực tế, lịch sử lãnh đạo cách mạng của Đảng ta cũng đã chứng minh, có những lúc phong trào cách mạng gặp nhiều khó khăn, thậm chí thoái trào, thất bại, nhưng Đảng ta đã bản lĩnh, sáng suốt, linh hoạt, uyển chuyển lãnh đạo nhân dân VN, DT VN thực hiện đường lối mà CMVN đã đề ra.

Trước khi tiến hành khởi nghĩa vũ trang, Đảng ta hết sức chú trọng phân tích tình thế cách mạng cả trong nước và quốc tế để chủ động chuẩn bị về mọi mặt thúc đẩy thời cơ cách mạng. Việc nhận định đúng tình hình đóng vai trò quan trọng trong xác định thời cơ. Tại Hội nghị Trung ương tháng 5/1941, Đảng ta đã dự báo chính xác tình hình quốc tế: Liên Xô thắng trận, quân Trung Quốc phản công, quân Nhật đang mắc sự phản công của Anh – Mỹ và tình hình thế giới sẽ biến chuyển ghê gớm làm cho tình hình Đông Dương thay đổi có lợi cho cách mạng. Ta phải luôn luôn chuẩn bị một lực lượng sẵn sàng, nhằm vào cơ hội thuận tiện hơn cả mà đánh lại quân thù. Hội nghị đã nhận định: “Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể quốc gia dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai, cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Với những phân tích, đánh giá đúng tình hình, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã xác định đúng thời cơ để tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lập nên nhà nước độc lập đầu tiên của Đông Nam Á – Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ đầu những năm 40 của thế kỷ XX đã diễn ra theo đúng đường lối cách mạng giải phóng dân tộc mà Đảng và Hồ Chí Minh đã đề ra. 

Năm 1991, năm đánh dấu sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế thoái trào, khủng hoảng trầm trọng, nhiều Đảng Cộng sản mất vị thế lãnh đạo, vai trò của các Đảng Cộng sản thu hẹp phạm vi ảnh hưởng ở nhiều nước và khu vực. Các thế lực thù địch, chống đối chủ nghĩa Mác - Lênin, CNXH nhân cơ hội đó đã ra sức tuyên truyền xuyên tạc về “sự lỗi thời” của chủ nghĩa Mác - Lênin, “sự kết thúc lịch sử” của CNXH. Diễn biến phức tạp của đời sống chính trị - xã hội thế giới đã tác động rất lớn đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đến định hướng XHCN ở Việt Nam. Chính trong thời điểm khó khăn của cách mạng thế giới, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991), ĐCSVN đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Nhận định về đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại, Cương lĩnh năm 1991 đã ghi: “Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc gay go, phức tạp của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. CNXH đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co; song, loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới CNXH vì đó là quy luật tiến hoá của lịch sử”. Những luận điểm vừa nêu trong Cương lĩnh 1911 vừa khẳng định bản lĩnh chính trị của ĐCSVN trong nhận thức, đánh giá về những diễn biến phức tạp của đời sống chính trị – xã hội thế giới, vừa thể hiện thái độ khoa học trong nhận thức về bản chất, nội dung của thời đại ngày nay.

Hơn 8 thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, nhân dân ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cách mạng cực kỳ khó khăn, gian khổ nhưng đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang:

Một là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ba là, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm, tổng kết sáng kiến của nhân dân, Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới. (ba thắng lợi trang 185 Giáo trình)
Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển kinh tế theo con đường XHCN, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

CÂU 10: Tám đặc trưng CNXH
Đặc trưng thứ nhất: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (mới). So với Đại hội X thì có sự điều chỉnh là chuyển từ “dân chủ” lên trước từ “công bằng” Đây là sự thay đổi hợp lô gíc, bởi một xã hội có dân chủ thì mới có công bằng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình xây dựng, thực hiện nền dân chủ XHCN ở nước ta hiện nay. Đây là đặc trưng tổng quát nhất chi phối các đặc trưng còn lại, chính là mục tiêu của quá trình xây dựng XHCN mà nhân dân ta hướng tới. Đây là khát vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam sau khi giành được độc lập dân tộc.

Đặc trưng thứ hai: do nhân dân làm chủ. Tiếp tục khẳng định bản chất chính trị của chế độ XHCN mà nhân dân ta xây dựng, hướng tới một xã hội thực sự dân là chủ, dân làm chủ. Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Do vậy, việc xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng, đồng thời mọi chủ trương chính sách của Đảng phải xuất phát từ quyền thực tế của nhân dân. Như vây, việc trao quyền làm chủ xã hội cho nhân dân sẽ phát huy, quy tụ sức mạnh của toàn thể dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong quá trình xây dựng CNXH.

Đặc trưng thứ ba: có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Đại hội XI có sự điều chỉnh ngắn gọn, phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị trong nước và thế giới hiện nay. Đã bỏ dụng cụm từ “chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu” thay vào đó là cụm từ “quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”. Khẳng định, sự trung thành với quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất mà các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đã nêu ra. Sự bổ sung, phát triển đặc trưng này cho thấy sự thích ứng của Đảng ta trong tình hình mới. Bởi trong quá trình quá độ lên CNXH trong từng giai đoạn của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, lực lượng sản xuất phát triển đến đâu phải xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp đến đó thì mới tạo động lực tiếp tục thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, trên cơ sở giữ vững định hướng XHCN tranh thủ phát huy tối đa các nguồn lực và thời cơ để phát triển đất nước để rút ngắn thời kỳ quá độ lên CNXH.

Đặc trưng thứ tư: có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếp tục khẳng định quan điểm xây dựng nền văn hóa XHCN mà nhân dân ta xây dựng là kết hợp hài hòa giữa tiếp thu những giá trị tinh hoa văn hóa của nhân loại, vừa phải kế thừa, phát triển bản sắc văn hóa của dân tộc, xây dựng một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, hướng tới mục tiêu làm cho văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng trong quá trình phát triển đất nước trên con đường quá độ lên CNXH mà nhân dân ta xây dựng.

Đặc trưng thứ năm: Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. So với Đại hội X thì có sự điều chỉnh ngắn gọn, xúc tích, rõ rằng hơn bỏ cụm từ “được thoát khỏi áp bức, bất công” thêm cụm từ “có điều kiện” vào trước cụm từ “phát triển toàn diện”.

Bản chất, mục tiêu xây dựng CNXH ở nước ta là không chấp nhận có áp bức, bất công. Xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện cả (đức, trí, thể, mỹ). Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội tất cả vì con người, bởi CNXH đồng nghĩa với chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo. Do vậy, việc phát huy nhân tố con người có vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng CNXH, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: muốn xây dựng CNXH thì trước hết phải có con người XHCN. Để có con người XHCN trước hết phải xác định và hiện thực hóa hệ giá trị phản ánh nhu cầu chính đáng của con người trong xã hội XHCN, có như vậy mới thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đặc trưng thứ sáu: các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. So với Đại hội X có sự bổ sung, phát triển thay cụm từ “tương trợ giúp nhau cùng tiến bộ” bằng cụm từ “tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển”. Sự bổ sung, điều chỉnh này hoàn toàn phù hợp trong một quốc gia đa dân tộc như Việt Nam thì vấn đề tôn trọng lối sống, phong tục tập quán giữa các dân tộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng, trong việc giữ ổn định tình hình chính trị nhất là những địa bàn tập nhiều dân tộc cùng chung sống. Qua việc giúp nhau cùng phát triển, các dân tộc sẽ tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc, tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.

Đặc trưng này, thể hiện tính ưu việt trong thực hiện chính sách dân tộc, giải quyết đúng các quan hệ dân tộc trong quốc gia đa dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Quan điềm này đã phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tính đồng thuận trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, chống lại âm mưu chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch.

Đặc trưng thứ bảy: có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo (mới). Đại hội XI có sự điều chính, bổ sung không sử dụng cụm từ “dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”thay vào đó là cụm từ “do Đảng Cộng Sản lãnh đạo”. Sự điều chỉnh này ngắn gọn, xúc tích hơn gần gũi với nhân dân hơn. Bởi nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực hiện ý chí quyền lực của nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Khẳng định Nhà nước pháp quyền XHCN mà nhân dân ta hướng tới là nhà nước gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước pháp quyền XHCN, Đảng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể dân tộc.

            Đặc trưng  thứ tám: có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Tiếp tục khẳng định, vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh về thực hiện đường lối đối ngoại. Đảng ta luôn khẳng định Việt Nam luôn là bạn là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế…Trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Thực hiện đường lối đối ngoại trên, hiện nay nước ta nước ta có quan hệ hữu nghị hợp tác với hầu hết các quốc gia, lãnh thổ trên thế giới, cơ bản trở thành, thành viên các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa -xã hội ở khu vực và trên thế giới. Góp phần từng bước nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trong cộng đồng quốc tế.

            * Tám phương hướng CNXH

 Một là, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

 Hai là, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 Ba là, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

 Bốn là, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Năm là, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

 Sáu là, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất.

 Bảy là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

 Tám là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 Như vậy, tám phương hướng cơ bản nêu trên là những phương hướng chung nhất phải được tiến hành đồng bộ, triển khai đồng bộ. Thực hiện có kết quả tám phương hướng trên chính là điều kiện tiên quyết để đến giữa thế kỷ XXI nước ta có thể trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN và đến khi kết thúc thời kỳ quá độ nước ta xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của CNXH với kiến trúc thượng tầng phù hợp. Việc thực hiện các phương hướng trên không tách rời nhau mà tác động qua lại lẫn nhau tạo thành chất lượng và hiệu quả của quá trình phát triển trong đó có các mối quan hệ lớn mà chúng ta cần nhận thức cho đúng và giải quyết cho hiệu quả. 
Cương lĩnh đã đề ra tám phương hướng cơ bản cần phải quán triệt và thực hiện tốt. Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó, phải đặc biệt chú trọng, nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn, đó là:

1. Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển

Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào cũng phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới. Đổi mới toàn diện, đồng bộ với những bước đi thích hợp để đảm bảo sự ổn định và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

2. Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị.

Trong thời gian tới, chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng (từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô, vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững) và cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững. Đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế theo lộ trình thích hợp, trong đó trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế, nâng cao năng lực lãnh đạo kinh tế của các tổ chức Đảng; đổi mới, nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; hoàn hiện hệ thống pháp luật, chính sách kinh tế; đẩy mạnh việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sng năm 2001) cho phù hợp với yêu cầu mới; đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, tiếp tuc đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị.

3. Quan hệ giữa kinh tế thị tường và định hướng XHCN.

Chúng ta phát triển nền kinh tế thị trường với nhiều hình thức sở hữu (sở hữu Nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân…), nhiều thành phần kinh tế (kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài…), các loại hình doanh nghiệp, nhiều hình thức tổ chức kinh doanh và nhiều hình thức phân phối (chủ yếu phân phối theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác, thông qua hệ thống an sinh, phúc lợi xã hội). Nhưng phải đảm bảo định hướng XHCN. Để đảm bảo định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường, thì kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách; hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh tế của nhà nước được nâng cao, phát huy mặt tích cực, hạn chế , khắc phục mặt trái, tiêu cực của cơ chế thị trường; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân trong lĩnh vực kinh tế. 

4. Quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất XHCN.

Một trong những đặc trưng của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao. Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, từng bước xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN, trong đó quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất với sự đa dạng, nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; quan hệ tổ chức, quản lý sản xuất với nhiều hình thức tổ chức kinh doanh; quan hệ phân phối sản phẩm với nhiều hình thức.

5. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Bên cạnh việc thực hiện các chính sách, các giải pháp để phát triển kinh tế, xây dựng nền tảng về cơ sở vật chất cho CNXH, tạo ra nhiều của cải cho xã hội, chúng ta phải tiến hành đồng thời các chính sách, giải pháp để phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách; cố gắng không để xảy ra phân hóa xã hội một cách gay gắt sau những kết quả về tăng trưởng kinh tế.

6. Quan hệ giữa xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc XHCN.

Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc XHCN là hai nhiệm vụ chiến lược. Bên cạnh việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho việc xây dựng CNXH, chúng ta cũng phải tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

7. Quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.

Trong hội nhập quốc tế, chúng ta tuân thủ đầy đủ các quy định mà các bên liên quan đã ký kết, thỏa thuận, các thông lệ quốc tế, tạo các điều kiện để việc hợp tác được thuận lợi, hiệu quả cao; đồng thời phải đảm bảo tính độc lập, tự chủ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh, văn hóa, đối ngọai… phát huy nội lực, tăng cường tiềm lực kinh tế và sức mạnh tổng hợp của đất nước, đồng thời tranh thủ ngoại lực và sức mạnh thời đại

8. Quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Đảng lãnh đạo Nhà nước, hệ thống chính trị, xã hội. Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, Chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện làm thay công việc của Nhà nước. Nhà nước ban hành pháp luật, tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế XHCN. Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.
Nhân dân là người làm chủ đất nước, nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện. Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước thông qua việc góp ý, kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên, của bộ máy nhà nước, công chức, viên chức; thông qua việc giới thiệu người ưu tú cho Đảng và thông qua việc tích cực thực hiện các chủ truơng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Nhận thức và giải quyết một cách khoa học, biện chứng, tránh phiến diện, cục bộ, chủ quan, duy ý chí. Tám mối quan hệ này rất quan trọng. Ví dụ, ổn định, đổi mới, phát triển, không cẩn thận, chỉ lo ổn định mà không chú ý đổi mới để phát triển thì sẽ trì trệ, ngược lại, nếu nôn nóng làm tất cả cho phát triển mà không chú ý giữ gìn ổn định sẽ phá vỡ phát triển. Từng cặp quan hệ này đòi hỏi một nhận thức rất sâu, giải quyết rất hiệu quả.
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